
Tổng 64

I Bệnh viện Phổi 7

1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

2 Kế toán viên 06.031 1

3 Dược hạng IV V.08.08.23 1

4 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Có bằng tốt nghiệp 

cao đẳng Kỹ thuật y 

học chuyên ngành kỹ 

thuật hình ảnh y học.

5 Lưu trữ viên trung cấp V.01.02.03 1

II Bệnh viện Mắt 1

1  Bác sĩ hạng III V.08.01.03  1

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 5

1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03  2

2
Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06 1

3 Hộ sinh hạng III V.08.06.15 1

4 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

IV
Trung tâm Y tế huyện Mường 

La
16

1
Trạm Y tế xã Mường Chùm, 

huyện Mường La
Bác sĩ hạng III V.08.01.03  1

2 Trung tâm Y tế huyện Mường La
Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06 1

3
Trạm Y tế xã Mường Trai, 

huyện Mường La
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

4
Trạm Y tế xã Chiềng Hoa, huyện 

Mường La
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

5
Trạm Y tế xã Mường Chùm, 

huyện Mường La
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

6 Trung tâm Y tế huyện Mường La Kế toán viên 06.031 1

TỔNG HỢP 

Vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày       /9/2023 của Sở Y tế)

Ghi chú

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

Chỉ 

tiêu

 tuyển 

dụng

STT

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Đơn vị sự nghiệp 

có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

 cần tuyển



Ghi chú

Chỉ 

tiêu

 tuyển 

dụng

STT

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Đơn vị sự nghiệp 

có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

 cần tuyển

7
Trạm Y tế xã Chiềng Ân huyện 

Mường La
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

8
Trạm Y tế xã Chiềng Lao, huyện 

Mường La
Dược hạng IV V.08.08.23 1

9
Trạm Y tế xã Hua Trai, huyện 

Mường La
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

10
Trạm Y tế xã Chiềng Ân, huyện 

Mường La
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

11
Trạm Y tế xã Ngọc Chiến, huyện 

Mường La
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

12
Trạm Y tế xã Chiềng San, huyện 

Mường La
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

13 Trung tâm Y tế huyện Mường La Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Có bằng tốt nghiệp 

cao đẳng Kỹ thuật y 

học chuyên ngành xét 

nghiệm y học.

14
Trạm Y tế xã Nặm Păm huyện 

Mường La
Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1

15
Trạm Y tế xã Chiềng Công 

huyện Mường La
Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1

16 Trung tâm Y tế huyện Mường La Lưu trữ viên trung cấp V.01.02.03 1

V
Trung tâm Y tế huyện Thuận 

Châu
6

1
Trung tâm Y tế huyện Thuận 

Châu
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

2
Trạm Y tế xã Chiềng Ngàm, 

huyện Thuận Châu
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

3
Trạm Y tế xã Chiềng Ngàm, 

huyện Thuận Châu
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

4
Trạm Y tế xã Mường É huyện 

Thuận Châu
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

5
Trạm Y tế xã Mường Bám, 

huyện Thuận Châu
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

6
Trạm Y tế xã Mường É, huyện 

Thuận Châu
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

VI Trung tâm y tế huyện Phù Yên 9

1 Trung tâm Y tế huyện Phù Yên Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

2
Trạm Y tế xã Tường Hạ huyện 

Phù Yên
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

3
Trạm Y tế xã Mường Cơi, huyện 

Phù Yên

Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 1

4 Trung tâm Y tế huyện Phù Yên Kế toán viên 06.031 2

5
Trạm Y tế xã Tân Lang, huyện 

Phù Yên
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

6
Trạm Y tế xã Huy Hạ, huyện 

Phù Yên
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1



Ghi chú

Chỉ 

tiêu

 tuyển 

dụng

STT

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Đơn vị sự nghiệp 

có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

 cần tuyển

7
Trạm Y tế xã Tân Lang, huyện 

Phù Yên
Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1

8
Trạm Y tế xã Tường Tiến, huyện 

Phù Yên
Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1

VII Trung tâm y tế huyện Yên Châu 2

1
Trạm Y tế Thị trấn huyện Yên 

Châu
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

2
Trạm Y tế xã Chiềng Pằn huyện 

Yên Châu
Dược hạng III V.08.08.22 1

VIII
Trung tâm y tế huyện Mộc 

Châu
3

1
Trạm Y tế xã Nà Mường, huyện 

Mộc Châu
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

2
Trạm Y tế xã Quy Hướng huyện 

Mộc Châu
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

3
Trạm Y tế xã Hua Păng huyện 

Mộc Châu
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

IX Trung tâm y tế huyện Vân Hồ 5

1
Trạm Y tế xã Liên Hoà huyện 

Vân Hồ
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

2
Trạm Y tế xã Vân Hồ huyện Vân 

Hồ
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

3
Trạm Y tế xã Tân Xuân huyện 

Vân Hồ
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

4
Trạm Y tế xã Chiềng Khoa 

huyện Vân Hồ
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

5
Trạm Y tế xã Vân Hồ huyện Vân 

Hồ
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

X
Trung tâm Y tế Thành phố Sơn 

La
1

1 Trung tâm Y tế thành phố Sơn La Dược hạng III V.08.08.22 1

XI Trung tâm Y tế huyện Sông Mã 2

1 Trung tâm y tế huyện Sông Mã Kế toán viên 06.031 1

2
Trạm Y tế xã Mường Lầm huyện 

Sông Mã
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

XII Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn 2



Ghi chú

Chỉ 

tiêu

 tuyển 

dụng

STT

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Đơn vị sự nghiệp 

có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm

 cần tuyển

1
Trạm Y tế xã Chiềng Lương 

huyện Mai Sơn
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Được hưởng chính 

sách theo Nghị quyết 

122/2019/NQ- HĐND

2
Trạm Y tế xã Nà Ớt huyện Mai 

Sơn
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

XIII Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên 1

1
Trạm Y tế thị trấn Bắc Yên 

huyện Bắc Yên
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

XIV
Trung tâm Y tế huyện Quỳnh 

Nhai
4

1
Trung tâm Y tế huyện Quỳnh 

Nhai
Kế toán viên 06.031 1

2
Trạm Y tế xã Chiềng Khoang 

huyện Quỳnh Nhai
Dược hạng IV V.08.08.23 1

3
Trung tâm Y tế huyện Quỳnh 

Nhai
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

4
Trạm Y tế xã Mường Chiên, 

huyện Quỳnh Nhai
Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1
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